BẢNG GIÁ CHỞ HÀNG SÀI GÒN ĐI HẠ LONG
	STT
	Trọng Lượng
	Giá Chở Ghép
	Giá Bao Xe

	1
	Dưới 100kg
	3.000vnd/kg
	8.000.000vnd/xe

	2
	Từ 100kg - 500kg
	2.800vnd/kg
	10.000.000vnd/xe

	3
	Từ 500kg - 1 tấn
	2.500vnd/kg
	12.000.000vnd/xe

	4
	Từ 1 tấn - 3 tấn
	2.000vnd/kg
	15.000.000vnd/xe

	5
	Từ 3 tấn - 8 tấn
	1.900vnd/kg
	20.000.000vnd/xe

	6
	Từ 8 tấn - 15 tấn
	1.800vnd/kg
	28.000.000vnd/xe

	7
	Từ 15 tấn - 20 tấn
	1.700vnd/kg
	30.000.000vnd/xe

	8
	Từ 20 tấn - 25 tấn
	1.600vnd/kg
	35.000.000vnd/xe

	9
	Từ 25 tấn - 30 tấn
	1.500vnd/kg
	40.000.000vnd/xe


[bookmark: _GoBack]Bảng giá trên chưa bao gồm phí VAT, phí bốc xếp, nâng hạ tận nơi. Hàng hóa dưới 3 tấn giao nhận tận nơi sẽ phát sinh phí giao nhận. Giá trên mang tính chất tham khảo, thay đổi theo giá xăng dầu hiện tại. Để biết chi tiết về giá vui lòng liên hệ: 0911.752.756 ( Mr.Tiến )
